PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VINH 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN SINH 6 NĂM HỌC 2016-2017

 I. Mục tiêu :
 - Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh
- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kỹ năng nhận biết, thiết kế thí nghiệm, giải thích các hiện tượng trong tự nhiên,
II. Nội dung, hình thức, thời gian
- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 31

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức kỹ năng

- Hình thức: Kiểm tra tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	                  Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	1. Hoa và sinh sản hữu tính
	Thụ phấn, thụ tinh
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1,0điểm = 10%
	 
	 
	
	1 câu 

1,0điểm = 10%

	2.  Quả và Hạt
	
	- Các loại quả
	
	-Vận dụng kiến thức về quả và hạt để thiết kế một số thí nghiệm 
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	1

1,0điểm = 10%
	
	1

1,5điểm = 15%
	2câu
2,5điểm = 25%

	3.  Các nhóm thực vật


	- Hạt kín
	- Ngành Tảo
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1,0điểm = 10%
	1

2,0điểm = 20%
	
	
	2 câu

3,0 điểm =30%

	4.Vai trò của thực vật
	
	
	- Giải thích vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người
	
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	
	1

 2,0điểm = 20%
	
	1câu
2,0điểm = 20%

	5. Vi khuẩn – Nấm – Địa Y
	
	
	
	 - Vận dụng kiến thức về vi khuẩn để giải thích hiện tượng trong thực tế
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	
	
	1

1,5 điểm = 15%
	1 câu

1,5điểm = 15%

	Tổng số câu

Tổng số điểm  Tỷ lệ% 
	2 câu

2,0 điểm =20%


	2 câu

3,0 điểm =  30%


	1câu

2,0 điểm = 20%


	2câu

3,0 điểm =30%


	7 câu

10 điểm=100%
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 I. Mục tiêu :

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kỹ năng 
          + Nhận biết đặc điểm của các loài động vật 
          + Hiểu về đời sống, cấu tạo của Lưỡng cư

          + Giải thích các hiện tượng trong tự nhiên,

II. Nội dung, hình thức, thời gian

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 31

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức kỹ năng

- Hình thức: Kiểm tra tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	                 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	1.  Lớp Lưỡng Cư
	
	Đời sống, cấu tạo. 


	
	Vận dụng kiến thức về Lớp Lưỡng cư để giải thích một số hiện tượng trong thực tế
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	
	1

1,5đ = 15%
	
	1

1,0điểm = 10%
	2 câu 

2,5điểm =25%

	2.Lớp Bò sát  


	- Đặc điểm chung
	-  So sánh các cơ quan dinh dưỡng của bò sát với thú
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	1

1,0điểm = 10%
	1

1,5 điểm = 15%
	
	
	2câu

2,5 điểm= 25%

	3. Lớp chim
	
	
	Giải thích vai trò của Lớp chim
	
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	
	
	1

2,0 điểm = 20%
	
	1

2,0điểm = 20%

	4. Lớp thú
	
	
	
	- Vận dụng kiến thức về lớp thú  giải thích 1 số hiện tượng trong cuộc sống( bộ gặm nhấm, móng guốc)
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	
	
	
	1 câu 

2,0 điểm =20%
	1 câu 

2,0 điểm =20%

	5. Tiến hóa của Động vật


	Phân loại một số động vật trong tự nhiên theo chiều hướng tiến hóa
	
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ%
	1,0điểm = 10%
	
	
	
	1câu

1,0 điểm =10%

	Tổng số câu

TS điểm  Tỷ lệ%
	2 câu

2,0 điểm =  20%
	2 câu

3,0 điểm =30%
	1câu

2,0 điểm =20%
	2 câu

3,0 điểm = 30%
	7câu

10 điểm =100%
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I. Mục tiêu :

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kỹ năng 
          + Nhận biết về cơ quan bài tiết, cấu tạo, chức năng của tủy sống, hệ thần kinh

          + Hiểu về cấu tạo, chức năng, vai trò của da, các tuyến nội tiết, tuyến ngoại tiết

          + Giải thích các hiện tượng liên quan đến các bệnh tật xảy ra trong tự nhiên,

II. Nội dung, hình thức, thời gian

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 31

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức kỹ năng

- Hình thức: Kiểm tra tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao
	Tổng

	1.  Hệ bài tiết 
	- Cơ quan bài tiết nước tiểu
	
	- Vận dụng kiến thức thực tế đề ra các biện pháp bảo vệ
	
	

	  Số câu:

 Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1.5 điểm =15%
	
	1

1.5 điểm = 15%
	
	2 câu 

3,0 điểm =30%

	2. Da
	
	- Cấu tạo, chức năng, vai trò
	
	
	

	  Số câu:

 Số điểm   Tỷ lệ %
	
	1

1.0 điểm =10%
	
	
	câu 

1,0 điểm =10%

	2. Hệ thần kinh và giác quan


	- Cấu tạo, chức năng của tủy sống, hệ thần kinh
	
	
	- Vận dụng kiến thức về cơ quan phân tích thị giác để giải thích 1 số hiện tượng trong thực tế
	

	  Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1.5 điểm = 15%
	
	
	1

2,0  điểm=20% 
	2 câu 

3,5điểm =35%

	3. Hệ nội  tiết và sinh sản 
	
	- Tuyến ngoại tiết, tuyến nội tiết 
	- Vận dụng kiến thức về tuyến nội tiết  để giải thích 1số bệnh

	
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	1

1.0 điểm =10%
	1

1.5 điểm = 15% 
	
	2 câu 

2,5điểm=25 %

	Tổng số câu

Tổng số điểm  Tỷ lệ
	2 câu

3,0 điểm   =30 %
	2 câu

2,0 điểm =20  %
	2 câu

3,0 điểm= 30%
	1câu

2,0 điểm= 20%
	7 câu
10điểm=100%
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I. Mục tiêu :

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kỹ năng 
          + Nhận biết về công nghệ gen, các vấn đề ô nhiễm môi trường

          + Hiểu các khâu của kỹ thuật gen, quần thể sinh vật

          + Giải thích các hiện tượng liên quan đến các bệnh tật xảy ra trong tự nhiên,
          + Lập sơ đồ lưới thức ăn, xác định được mắt xích chung của quần xã
II. Nội dung, hình thức, thời gian

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 31

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức kỹ năng

- Hình thức: Kiểm tra tự luận

- Thời gian: 45 phút

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	                  Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	1.  Ứng dụng di truyền học


	- Công nghệ  gen
	- Các khâu của kỹ thuật gen
	
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1,0 điểm =10% 
	1

1,5điểm = 15% 
	
	
	2 câu 

2,5điểm =25%

	2.    Sinh vật và môi trường


	
	Quần thể sinh vật
	- Các nhân tố sinh thái
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	1

1,5điểm = 15%
	1

2,0 điểm =20 %
	
	1 câu

3,5  điểm=35%

	3.  Hệ sinh thái


	
	   
	
	- Vận dụng kiến thức về mối quan hệ dinh dưỡng của sinh vật để lập sơ đồ lưới thức ăn, mắt xích chung của quần xã
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	
	
	
	1

2điểm = 20%
	1 câu

2điểm =20%

	4. Con người, dân số và môi trường


	- Ô nhiễm môi trường
	
	Vận dụng kiến thức thực tế đưa ra các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường
	
	

	 Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ %
	1

1,0 điểm = 10 %
	
	1

1,0 điểm = 10 %
	
	2câu

2,0 điểm = 20 %

	Tổng số câu

Tổng số điểm  Tỷ lệ% 
	2 câu

2,0 điểm = 20%


	          2 câu

3 điểm =30%


	1 câu

3,0 điểm =30%


	1 câu
       2,0 điểm =20%


	 6 câu

10 điểm =100%


